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Bài 31. THỤ TINH – KẾT HẠT – TẠO QUẢ
Câu 1: Thụ tinh là gì ? Sau khi thụ tinh các bộ phận của hoa biến đổi như thế nào ?

- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành 1 tế bào mới là hợp tử.  

Câu 2: Sau thụ tinh các bộ phận của hoa biến đổi như thế nào?

- Sau thụ tinh các bộ phận của hoa biến đổi :

+ Hợp tử phát triển thành phôi

+ Noãn phát triển thành hạt chứa phôi

+ Bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt

Bài 32.  CÁC LOẠI QUẢ                   
Câu 1: Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Hãy phân biệt hai loại quả khô và hai loại quả thịt. Cho ví dụ. 

(Các loại quả chính: Dựa vào đặc điểm vỏ quả chia thành 2 loại quả chính: 

Quả khô: Khi chín vỏ: khô, cứng, mỏng.                            

Quả thịt: Khi chín mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả.            

*  Quả khô: Có 2 loại: 

Quả khô nẻ: Khi chín, vỏ quả tự tách ra. Vd: Quả cải, quả đậu Hà lan,… 

Quả khô không nẻ: Khi chín, vỏ quả không tự tách ra được. Vd: Quả me, quả thìa là, quả chò,… 

*  Quả thịt:  Có 2 loại: 

- Quả mọng: Quả khi chín gồm toàn thịt quả. Vd: Đu đủ, cà chua, chuối, …

- Quả hạch: Quả có hạch cứng bọc lấy hạt. Vd: Quả xoài, cóc, táo, mơ, …
Câu 2:  Tại sao phải thu hoạch đậu xanh, đậu đen trước khi quả chín khô? Người ta có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt ?

Thu hoạch đậu xanh như vậy để hạt không bị tung ra ngoài. 

Có nhiều cách bảo quản và chế biến các loại quả thịt : Rửa sạch cho vào túi nilông để ở nhiệt độ lạnh, phơi khô, ép lấy nước…
Bài 34. PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT
Câu 1. Nêu các đặc điểm thích nghi với các cách phát tán của quả và hạt: Phát tán nhờ gió, phát tán nhờ gió, tự phát tán? Cho ví dụ minh họa?
Phát tán nhờ gió: Có cánh hoặc túm lông nhẹ. Vd: Quả chò, hạt hoa sữa, quả bồ công anh, quả trâm bầu …

Phát tán nhờ động vật: Có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, có nhiều gai móc. Vd: Quả ké đầu ngựa, trinh nữ, hạt thông,… 

Tự phát tán: Vỏ quả tự nứt để tung hạt ra ngoài. Vd: Quả đậu, quả chi chi, quả cải…

* Con người góp phần phát tán quả hạt chuyển đến nhiều nơi. 

Câu 2: Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Tại sao?

( Điều đó là đúng. Vì những hạt có khối lượng nhẹ thường rơi chậm và do đó dễ bị gió thổi đi xa hơn những hạt có khối lượng lớn.

Bài 41. HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Câu 1. Nêu đặc điểm của thực vật hạt kín?
   ( Hạt kín là nhóm thực vật đã có hoa. Chúng có đặc điểm chung:  

Cơ quan sinh dưỡng: 

 + Phát triển đa dạng: rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép…

 + Trong thân có mạch dẫn phát triển. 

Cơ quan sinh sản: 

 + Hoa, quả, hạt 

 + Hạt được giấu trong quả  
Môi trường sống: đa dạng. 
( Hạt kín là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả. 

  Bài 42. LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

Câu 1. Phân biệt cây thuộc lớp Một lá mầm và cây thuộc lớp Hai lá mầm? Trong đó điểm khác nhau nào là chủ yếu để phân biệt?

	 Đặc điểm
	Cây Hai lá mầm
	Cây một lá mầm

	 Kiểu rễ
	Rễ cọc 
	Rễ chùm

	 Kiểu gân lá
	Gân lá hình mạng
	song song hay hình cung

	 Dạng thân
	Thân gỗ, cỏ, leo.
	Thân cỏ, thân cột

	 Số cánh hoa
	4 hoặc 5
	3 hoặc 6

	 Hạt

	Phôi có 2 lá mầm
	Phôi có 1 lá mầm

	 Ví dụ:
	Cây: Cải, bưởi, đậu, …
	Cây: Lúa, tre, mía, …


* Trong các điểm khác nhau đó, điểm khác nhau chủ yếu là số lá mầm trong phôi của hạt.

Bài 46  THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU
Câu 1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbonic và khí oxi trong không khí được ổn định?

 Điều này có ý nghĩa gì?

 - Nhờ vào quá trình quang ợp thực vật lấy vào khí cacbonic thải ra khí oxi nên góp phần  giữ cân bằng các khí này trong không khí

- Điều này có ý nghĩa rất quan trọng giúp cho tất cả các sinh vật tồn tại và phát triển.
Câu 2. Tại sao người ta nói: “Rừng cây như lá phổi xanh của con người”?

(  “Rừng cây như là 1 lá phổi xanh” của con người”, vì :
-lá cây còn có tác dụng ngăn bụi, diệt  1 số vi khuẩn gây bệnh. 

-Trồng cây đã lấy vào khí cacbonic nhả ra khí oxi  làm giảm ô nhiễm môi trường

Câu 3. Thực vật có vai trò gì trong việc điều hòa khí hậu? 
  - Thực vật giúp điều hòa khí hậu nhờ tán cây cản bớt ánh sáng , tốc độ gió nên có vai trò điều hòa khí hậu và góp phần tăng lượng mưa của khu vực.
Bài 49.    BẢO VỆ SỰ ĐA  DẠNG CỦA THỰC VẬT

Câu 1. Thế nào là thực vật quý hiếm?  Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút và hậu quả của nó? Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt nam ?

( * Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi do dị khai thác quá mức.

* Nguyên nhân: Nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi, cùng với sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống con người.

*Hậu quả:  Môi trường sống bị thu hẹp, nhiều loài thực vật trở nên quí hiếm

* Biện pháp bảo vệ đa dạng thực vật

- Ngăn chặn phá rừng 

- Hạn chế khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm . 

- Xây dựng: vườn thực vật, khu bảo tồn thiên nhiên …

- Cấm buôn bán, xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm 

- Tuyên truyền giáo dục người dân cùng tham gia trồng và bảo vệ rừng. 

Bài 50.    VI KHUẨN               
Câu 1. Trình bày hình dạng, kích thước, cấu tạo. Hình thức dinh dưỡng chủ yếu của vi khuẩn là gì? Vì sao? Thế nào là vi khuẩn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh?

Hình dạng: Hình cầu, hình que, hình xoắn, hình dấu phẩy…

Kích thước: Rất nhỏ( mỗi tế bào chỉ từ 1 đến vài phần nghìn mm).

Cấu tạo: Đơn giản gồm: vách tế bào, chất tế bào, chưa có nhân  hoàn chỉnh

* Vi khuẩn dinh dưỡng chủ yếu bằng hình thức sống dị dưỡng bằng cách hoại sinh hoặc kí sinh. Vì : Vi khuẩn không có chất diệp lục nên không có khả năng tự chế tạo chất hữu cơ. 

* Vi khuẩn kí sinh là vi khuẩn sống nhờ trên cơ thể sống khác.

* Vi khuẩn hoại sinh là vi khuẩn sống nhờ vào chất hữu cơ có sẵn trong xác động, thực vật đang phân hủy.

Câu 2.  Trong tự nhiên vi khuẩn phân bố như thế nào? 

( Vi khuẩn phân bố rộng rãi trong tự nhiên: trong đất, nước, không khí và cả trong cơ thể sinh vật với số lượng lớn.
-----HẾT -------
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